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Câu 1. (1 điểm)

Cho hai tập hợp 
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. Xác định các tập hợp: 
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Câu 2. (1 điểm)
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:
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Câu 3. (1 điểm)

Cho phương trình 
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, m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
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Câu 4. (2,5 điểm)
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) 
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Câu 5. (0.5 điểm)
Cho 
[image: image11.wmf],,
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Câu 6. (1 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O, AB = 3a, BC = 2a.

a) Chứng minh: 
[image: image13.wmf]4
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 với điểm M tùy ý.

b) Tính độ dài của 
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Câu 7. (2 điểm)
a) Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm 
[image: image15.wmf]A(4;1)  ; B(2;4)  ; (1;5)
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b) Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm M(1; 1), N(−3;3). Tìm điểm P thuộc trục hoành Ox để 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

Câu 8. (1 điểm)

Cho 
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. Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABC.
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	Câu 3.
	
	

	
	Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 
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	Vậy m= -6 thỏa yêu cầu đề bài.
	

	Câu 4.
	
	

	a) 
	Đúng công thức 
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	0.25

	
	
[image: image29.wmf]{

}

1

S

=

.
	0,25

	b) 
	Đúng công thức 
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	Áp dụng Bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương là 
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	Áp dụng Bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương là 
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	Câu 6
	
	

	a) 
	Chứng minh: 
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  ( O là trung điểm của AC, BD)


[image: image50.wmf]44

MOMO

Û=

uuuuruuuur


	0.5

	b) 
	Tính độ dài của 
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Vậy 
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Ta có 
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Vậy D(17;34) 


	1.0

	b) 
	P thuộc trục hoành Ox nên tọa độ của P có dạng P(x;0) 




3 điểm M,N,P thẳng hàng nên hai vec tơ 
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	Câu 8
	BH là đường cao tam giác ABC 
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